
Chuyên môn Kiêm nhiệm

1 Nguyễn Thị Hà 02/02/1973 ĐH GDMN
HT-Phụ trách chung-Dạy lớp 4 tuổi

A (Chiều T4)
Bí thư chi bộ, CT HĐT

2  Vũ Thị Lương 16/01/1981 ĐH GDMN
Phó HT phụ trách khối mẫu giáo,

PCGD, Webites. Dạy 5T A (T3)
Phó bí thư, CT Công đoàn Nguồn HT

3 Nguyễn Thị Thuận 08/11/1984 ĐH GDMN

Phó HT phụ trách khối NT+bếp ăn-

phần mềm CSDLN -Dạy 25-

36Tháng tuổi A (T5). 

Thư ký HĐT, BGH, HĐSP

4
Nguyên T. Hồng 

Liên
9/13/1991 ĐH GDMN Tổ trưởng 5T, Dạy lớp 5 tuổi A

5 Trần Thị Nguyệt 02/03/1989 ĐH GDMN Dạy lớp 5 tuổi A

6 Đoàn Thị Hà 23/03/1995 ĐH GDMN Dạy lớp 5 tuổi B

7 Nguyễn Thị Hoa 21/11/1992 ĐH GDMN Dạy lớp 5 tuổi B 

8 Vũ Thị Thảo 26/11/1986 ĐH GDMN Tổ trưởng-Dạy lớp 4 tuổi B Thủ quỹ

9 Phạm Thị Viên 26/04/1967 ĐH GDMN Dạy lớp 4 tuổi B

10 Vũ Thị Lương 26/05/1987 ĐH GDMN Dạy lớp 4 tuổi A Nghỉ TS 9

11 Đỗ Thị Huệ 24/07/1994 ĐH GDMN Dạy lớp 4 tuổi A
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12 Bùi Thị Yến 10/24/1991 ĐH GDMN Dạy lớp 4 tuổi C

13 Vũ  Hải Hà 19/11/1993 ĐH GDMN Tổ trưởng 3T, Dạy lớp 3 tuổi A Bí thư ĐTN, TTND

14 Lê Thị Hương 30/01/1995 ĐH GDMN Dạy lớp 3 tuổi A

15 Lê Thị Tho 03/02/1983 ĐH GDMN Dạy lớp 3 tuổi B

16 Phạm Thị Ly 15/10/1984 ĐH GDMN Dạy lớp 3 tuổi B

17 Mạc Thị Tư 20/09/1988 ĐH GDMN Dạy lớp 3 tuổi C

18 Nguyễn Trà Ly 13/08/1990 ĐH GDMN Dạy lớp 3 tuổi C Y tế trường học Nghỉ TS 8

19 Vũ Thị Nhấn 10/03/1973 ĐH GDMN Dạy nhóm 25-36A

20 Phạm Thị Hòe 10/01/1972 ĐH GDMN TT tổ NT-ND, Dạy nhóm 25-36A 

21 Chu Thị Kim Ngân 03/02/1992 ĐH GDMN Dạy nhóm 25-36B 

22 Lê Thị Thẻ 12/11/1981 ĐH GDMN Dạy nhóm 25-36B 

23 Đặng Thị Hương 08/03/1968 TC Kế toán Kế toán +Văn thư

1 Đoàn Thị Én 10/03/1963 SC Nấu ăn Cô nuôi

2 Nguyễn Thị Khơi 12/11/1961 SC Nấu ăn Cô nuôi

3 Phạm Văn Dị 15/01/1966 Bảo vệ

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Tân Tiến, ngày 05 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

II. Hợp đồng



Vũ Thị Lương Nguyễn Thị Hà


